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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 21

Phần I. Trắc nghiệm

I. TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

1. Kết quả của 1 + 6 là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

2. Số lớn nhất trong các số 8, 1, 4, 10, 5 là:

A. 1 B. 8 C. 5 D. 10

3. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?

A. 1 B. 2 C. 5 D.8

4. Kết quả của 10 – 5 + 3 là:

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

II. TỰ LUẬN:

1. Tính:

9 – 5 + 3 = …… 6 + 3 – 5 =…….. 10 – 3 – 2 = ……. 4 + 2 + 1 =………

2. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có : 6 viên bi

Thêm : 4 viên bi

Có tất cả : …….. viên bi?

Đáp án:

I. TRẮC NGHIỆM:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1
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Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

1. D

2. D

3. C

4. B

II. TỰ LUẬN:

1. Tính:

9 – 5 + 3 = 7 6 + 3 – 5 = 4 10 – 3 – 2 = 5 4 + 2 + 1 = 7

3. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có : 6 viên bi

Thêm : 4 viên bi

Có tất cả : …….. viên bi?

Tiếng Việt

I. Đọc:

Chim công

Trong họ hàng nhà chim, công là một trong những giống chim lớn nhất. Chim công

có thể sống trên 20 năm. Ai cũng cho rằng công là con vật xinh tươi nhất trong thế giới loài

chim. Ta dễ nhận ra chim công trống nhờ cái đuôi mở rộng với đủ màu sắc.

II. Viết: (Phụ huynh có thể đọc cho học sinh viết bài Chim công theo cỡ chữ nhỏ)



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

II. Bài tập:

1. Viết 2 từ chứa vần uôt, 2 từ chứa vần ưt

2. Điền vần ang hay anh vào chỗ ….

cành ch….. c…… cua hiền l……. m…….. nhện

3. Điền vần ôt hay ơt vào chỗ ….

c... cờ quả …….. ng…….. mưa xay b……

Đáp án:

II. Bài Tập:

1. Tìm 2 từ chứa vần uôt, ưt:

` `

.

.
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Ví dụ: - tuốt lúa, chuột nhắt, trắng muốt, ....

- nứt nẻ, mứt gừng, sứt răng ...

2. Điền vần ang hay anh?

- cành chanh, càng cua, hiền lành, mạng nhện

3. Điền vần ôt hay ơt?

- cột cờ, quả ớt, ngớt mưa, xay bột.
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